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  TUẦN 22
                   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ hai ngày 29 tháng 1 năm 2018

BÀI5: XỬ LÍ MỘT PHẦN VĂN BẢN, HÌNH VÀ TRANH ẢNH ( tiết 1)

Buổi chiều :  Tiết 1(  4A): Tiết 3 (4B)

I: MỤC TIÊU

- Thực hiện được các thao tác: xóa, sao chep, cắt, dán  một phần văn bản.

-  Thực hiện chèn hình và tranh ảnh trong văn bản.         

- Có thái độ học tập nghiêm túc, và biết cách xóa , cắt, chèn tranh vào văn bản.
 II. CHUẨN BỊ 
· GV : Giáo án, dụng cụ dạy học,máy tính. Phần mềm Word.

· HS : Vở, bút, SGK.

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	A:KIỂM TRA BÀI CŨ (2 phút):

- Nêu bước gộp các ô trong văn bản?
- Gọi học sinh nhận xét.

- GV nhận xét.

B: DẠY BÀI MỚI (30 phút):

1) Giới thiệu bài mới (1 phút):

- Tiết trước chúng ta đã tìm hiểu về cách chèn và điều chỉnh tranh ảnh trong văn bản . Bài hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu cách xử lí một phần văn bản, hình và tranh ảnh.
2) Nội dung dạy bài mới:

2.1) Xử lí một phần văn bản.
a) Xóa , cắt một phần văn bản.
- GV làm mẫu và thao tác 

- GV yêu cầu HS lên thao tác và nêu các bước thực hiện.

- GV nhận xét và kết luận .

+ Các bước xóa, cắt môỵ phần văn bản.

B1: Chọn phần văn bản muốn cắt hoặc xóa hoặc cắt.

B2: Nhấn phím Delete để xóa, chọn Cut để cắt phần văn bản.

b) Sao chéo và dán một phần văn bản vào vị trí khác.
 - GV làm mẫu và thao tác 
- GV yêu cầu HS lên thao tác và nêu các bước thực hiện.

- GV nhận xét và kết luận .

+ Các bước sao chép và dán một phần văn bản vào vị trí khác.

B1: Chọn phần văn bản muốn sao chép.

B2: Trong thẻ Home chọn Copy.

B3: Đưa con trỏ chuột đến vị trí cần dán phần văn bản rồi chọn Paste.

c) Di chuyển một phần văn bản.
- GV làm mẫu và thao tác 
- GV yêu cầu HS lên thao tác và nêu các bước thực hiện.

- GV nhận xét và kết luận .

+ Các bước di chuyển một phần văn bản.

B1: Chọn phần văn bản cần di chuyển.

B2: Kéo thả chuột để di chuyển phần văn bản đã chọn đến vị trí mới.

2.2) Xử lí hình, tranh ảnh.
a) Xóa cắt hình, tranh ảnh trong trang soạn thảo..

- GV làm mẫu và thao tác 

- GV yêu cầu HS lên thao tác và nêu các bước thực hiện.

- GV nhận xét và kết luận .

b) Sao chép, dán hình, tranh ảnh trong trang soạn thảo.
- GV làm mẫu và thao tác 

- GV yêu cầu HS lên thao tác và nêu các bước thực hiện.

- GV nhận xét và kết luận .

c) Di chuyển hình, tranh ảnh đến vị trí mới.
- GV làm mẫu và thao tác 

- GV yêu cầu HS lên thao tác và nêu các bước thực hiện.

- GV nhận xét và kết luận .

d) Chèn hình ngôi sao vào văn bản, sau đó sao chép thành nhiều ngôi sao khác theo mẫu.

- GV làm mẫu và thao tác 

- GV yêu cầu HS lên thao tác và nêu các bước thực hiện.

- GV nhận xét và kết luận .

C. CỦNG CỐ - DẶN DÒ

- Nêu lại các bước xóa, cắt một phần văn bản?
- GV củng cố lại bài học.

- Nhận xét tiết học
	- HS trả lời.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

- Học sinh lắng nghe.

- HS quan sát.

- HS lên thao tác và nêu các bước.
- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.
- HS quan sát.
- HS thao tác và nêu  các bước.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe và nêu lại.

- HS quan sát.

-  HS thao tác và nêu

- HS lắng nghe.
· HS quan sát.

· HS thao tác và nêu các bước.

-    HS lắng nghe.

· HS quan sát.

· HS thao tác và nêu các bước.

-    HS lắng nghe.

· HS quan sát.

· HS thao tác và nêu các bước.

   -    HS lắng nghe
· HS quan sát.

· HS thao tác và nêu các bước.

- -     HS lắng nghe

-   HS nêu lại các bước.

-    HS lắng nghe.





Buổi sáng: Tiết 2 (5B)

BÀI : WINDOWS MOVIE MAKER 2.6  (tiết 1)

I: MỤC TIÊU

- Biết cách sử dụng dữ liệu văn bản, hình ảnh âm thanh, video để xây dựng đoạn phim ngắn hoặc làm album ảnh.          

- Sử dụng được hình ảnh  tạo thành một album ảnh.
- Có thái độ học tập nghiêm túc, và biết xây dựng một đoạn phim ngắn.
 II. CHUẨN BỊ 
· GV : Giáo án, dụng cụ dạy học,máy tính. Phần mềm Windows movie maker 2.6
· HS : Vở, bút, SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	A:KIỂM TRA BÀI CŨ (2 phút):
- Trang mẫu là gì?
- Gọi học sinh nhận xét.

- GV nhận xét 
 B: DẠY BÀI MỚI(30 phút):

1.Giới thiệu bài mới (2 phút):

2.Nội dung dạy bài mới (18 phút): 
2.1: Giới thiệu phần mềm.
- GV làm mẫu và thao tác 

- GV yêu cầu HS lên thao tác .

- GV nhận xét và kết luận.

2.2) Hướng dẫn sử dụng phần mềm.
- GV làm mẫu và thao tác 

- GV yêu cầu HS lên thao tác và nhận xét.

- GV nhận xét và kết luận .

+  Các bước sử dụng phần mềm

B1: Nháy vào Import picturé để chèn tranh ảnh.Trên màn hình xuất hiện cửa sổ Import File. Nhấn giữ phím Ctrl và nháy chọn vào các ảnh cần chèn. Sau đó nháy vò Import.

B2: Kéo hình ảnh từ vị trí A rồi thả xuống vị trí B.

B3: Sau khi hoàn thành sản phẩm em nháy vào Finish Movie, chọn Save to my computer để đặt tên và lưu.

C. CỦNG CỐ - DẶN DÒ

- Củng cố tiết học.
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc HS chuẩn bị bài cho tiết sau .

	- HS nêu
- HS  nhận xét
- HS lắng nghe 
- HS lắng nghe.

- HS quan sát

-  HS lên thao tác.
- HS lắng nghe.

· HS quan sát.

· HS lên làm và nhận xét.

· HS lắng nghe.

-    HS lắng nghe.


Thứ ba ngày 30 tháng 1 năm 2018

BÀI : WINDOWS MOVIE MAKER 2.6   ( tiết 1)
Buổi chiều :  Tiết 1( 5A): Đã soạn ngày 29 tháng 1 năm 2018.


Buổi chiều: Tiết 2 (3A): Tiết 4 (3B)

BÀI 2 : GÕ CÁC CHỮ Ă, Â, Đ, Ê, Ô,Ơ, Ư ( tiết 1)
I. MỤC TIÊU                         
  -    Biết cách gõ các chữ ă, â, đ, ô, ư theo kiểu gõ Telex và VNI;
  -    Soạn được một văn bản có các chữ ă, â, đ, ê, ô. ơ, ư.
   -   HS có thái độ học tập nghiêm túc và biết cách gõ văn bản có các chữ cái ă, â, đ, ê .
 II. CHUẨN BỊ 
· GV : Giáo án, dụng cụ dạy học,máy tính. Phần mềm Word.
· HS : Vở, bút, SGK.

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	A:KIỂM TRA BÀI CŨ (2 phút):

- Nêu các bước mở văn bản có sẵn?
- Gọi HS nhận xét.

- GV chốt lại.
 B: DẠY BÀI MỚI(30 phút):

1)Giới thiệu bài mới (2 phút):

2) Nội dung dạy bài mới (30 phút): 

2.1) Gõ các chữ cái tiếng Việt  theo kiểu gõ Telex.(15phút)
- Yêu cầu HS đọc bài
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, em hãy tìm xem trên bàn phím có các chữ ă, â, đ, ê, ô, ư hay không?

+ Gv giới thiệu phầm mềm để giúp các em gõ tiếng Việt đó là Unikey.

+ Nháy đúp chuột để mở Unikey, ở bảng mã chọn Unicode, kiểu gõ chọn Telex.

- GV đưa ra quy tắc khi gõ các chữ cái tiếng Việt theo kiểu gõ Telex.

+ Muốn thêm mũ cho chữ a, o, e cần gõ chữ đó 2 lần. Ví dụ: aa( â

+ Gõ thêm chữ w sau các chữ a,o,u để được ă, ơ, ư. Ví dụ aw( ă

- Gv vừa nói vừa thực hành gõ cho HS quan sát.

+ GV gọi lần lượt HS lên bảng gõ các chữ ă, â, ô, ê, ơ, ư, đ.

+ Nhận xét

2.2) Thực hành(15phút)
- Gv yêu cầu HS đọc bài

+  Em hãy viết tiêp nội dung còn thiếu vào chỗ trống? 

+ GV nhận xét và cho điểm

- Yêu cầu HS chọn kiểu gõ Telex để gõ các từ:

Không quên, sương tan, em đi lên nương, con sông mênh mông, trăng lên, mưa rơi, hoa lan đung đưa, hươu cao lênh khênh.

+ GV đi lại quan sát và giúp đỡ HS gặp khó khăn khi thực hành.

C. CỦNG CỐ - DẶN DÒ
- Về nhà học thực hành thao tác gõ văn bản rồi lưu văn bản

-  Nhận xét thái độ và ý thức luyện tập của học sinh.

-  Chuẩn bị bài mới: 
	- HS trả lời.

- HS  nhận xét
- HS lắng nghe 

- HS đọc bài.

+ Thảo luận và trả lời, không có các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ trên bàn phím

+ Hs chú ý lắng nghe.

- Bảng quy tắc gõ chữ cái tiếng Việt theo kiểu gõ Telex

Chữ cần gõ

Cách gõ

Â

aa

Ô

oo

Ê

Ee

Đ

dd

Ơ

ow

Ư

uw

Ă

aw

+ Dưới lớp  quan sát và nhận xét
- HS đọc bài.

Các kí tự gõ

Kết quả

Soong

sông

Caay

cây

Coong keenh

Công kênh

Huwng

hưng

Caay xawng

Cây xăng

Dduwowng nhieen

Đương nhiên

Xoong xeenh

Xông xênh

Sown duwowng

Sơn dương

Luaan phieen

Luân phiên

Caay cao ddong dduwa

Cây cao đong đưa

· Hs thực hành 

-    HS lắng nghe.



Thứ năm ngày 1 tháng 2 năm 2018
BÀI5: XỬ LÍ MỘT PHẦN VĂN BẢN, HÌNH VÀ TRANH ẢNH ( tiết 2)

Buổi chiều :  Tiết 1(  4A): Tiết 3 (4B)

I: MỤC TIÊU

- Thực hiện được các thao tác: xóa, sao chep, cắt, dán  một phần văn bản.

-  Thực hiện chèn hình và tranh ảnh trong văn bản.         

- Có thái độ học tập nghiêm túc, và biết cách xóa , cắt, chèn tranh vào văn bản.

 II. CHUẨN BỊ 
· GV : Giáo án, dụng cụ dạy học,máy tính. Phần mềm Word.

· HS : Vở, bút, SGK..

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	A:KIỂM TRA BÀI CŨ (2 phút):

  -  Nêu lại các bước sao chép và dán một phần văn bản vào vị trí khác?
-- GV nhận xét và KL.

B: DẠY BÀI MỚI( 30 phút):

1) Giới thiệu bài mới (1 phút):

2) Luyện tập và thực hành ( 29 phút)

Yêu cầu 2-3 HS nhắc lại các bước di chuyển vị trí một phần văn bản?
GV nhận xét.

Yêu cầu 2-3 HS nhắc lại an toàn khi sử dụng máy tính.

* Chia nhóm học sinh sao cho các em học sinh ngồi đủ vào máy thực hành (1 em làm trước)

GV: Cho học sinh xem yêu cầu bài thực hành B1 và B2 trang 70 SGK.
GV làm mẫu cho học sinh quan sát

Cho học sinh làm bài thực hành

GV Kiểm tra và hướng dẫn học sinh

- Nhận xét học sinh thực hành và chỉ lỗi cho học sinh

GV: Đổi học sinh thực hành khi một người thực hành xong

3. Hoạt động ứng dụng, mở rộng.

- Yêu cầu HS thảo luận làm bài tập trong SGK?

- GV quan sát và sửa sai.

C.CỦNG CỐ - DẶN DÒ:(3 phút)

- Hệ thống lại kiến thức cho học sinh

- Về nhà học lại bài và làm lại các bài thực hành.

- Chuẩn bị cho tiết ôn tập tiết sau.


	- HS nêu lại.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- 2-3 HS nhắc lại.
- HS lắng nghe.

- HS nhắc lại.

- Học sinh làm theo hướng dẫn của giáo viên

Học sinh xem bài thực hành 

Yêu cầu thực hành 

Học sinh quan sát giáo viên làm mẫu

Học sinh làm thực hành

Học sinh nghiêm túc làm thực hành

Học sinh lắng nghe

Học sinh đổi người thực hành

- Học sinh làm bài.

 -  HS lắng nghe. 

-  HS lắng nghe.



Buổi chiều  :  tiết 2(  3B)

BÀI 2 : GÕ CÁC CHỮ Ă, Â, Đ, Ê, Ô,Ơ, Ư ( tiết 2)
I. MỤC TIÊU                         
  -    Biết cách gõ các chữ ă, â, đ, ô, ư theo kiểu gõ Telex và VNI;

  -    Soạn được một văn bản có các chữ ă, â, đ, ê, ô. ơ, ư.
   -   HS có thái độ học tập nghiêm túc và biết cách gõ văn bản có các chữ cái ă, â, đ, ê .

 II. CHUẨN BỊ 
· GV : Giáo án, dụng cụ dạy học,máy tính. Phần mềm Word.

· HS : Vở, bút, SGK.

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	A:KIỂM TRA BÀI CŨ (2 phút):

  - HS nêu cách gõ các chữ cái ă, â, đ, ê, ô,

   Ơ, ư. Theo kiểu Telex?     

 -     GV nhận xét

B: DẠY BÀI MỚI( 30 phút):

1) Giới thiệu bài mới (1 phút):

2) Nội dung dạy bài mới.
2.1) Gõ chữ cái TV theo kiểu gõ VNI.
- Yêu cầu HS đọc bài

+ EM hãy nhắc lại quy tắc gõ tiếng Việt theo kiểu Telex.

- GV hướng dẫn HS chọn kiểu gõ VNI ở chương trình Unikey.

+ GV thực hành mẫu, sau đó gọi HS lên bảng chuyển đổi lại kiểu gõ VNI.
- Gv vừa nói vừa thực hành gõ cho HS quan sát.

+ GV gọi lần lượt HS lên bảng gõ các chữ ă, â, ô, ê, ơ, ư, đ.

+ Nhận xét

2.2) Thực hành .

- Gv yêu cầu HS đọc bài

+  Em hãy viết tiêp nội dung còn thiếu vào chỗ trống? 

+ GV nhận xét và cho điểm

- Yêu cầu HS chọn kiểu gõ VNI để gõ các từ:

Không quên, sương tan, em đi lên nương, con sông mênh mông, trăng lên, mưa rơi, hoa lan đung đưa, hươu cao lênh khênh.

+ GV đi lại quan sát và giúp đỡ HS gặp khó khăn khi thực hành

.3. Hoạt động ứng dụng, mở rộng.

- Yêu cầu HS thảo luận làm bài tập trong SGK?

- GV quan sát và sửa sai.

 C.CỦNG CỐ - DẶN DÒ:(3 phút)

- Hệ thống lại kiến thức cho học sinh

- Về nhà học lại bài và làm bài thực hành trước

- Chuẩn bị cho tiết sau.


	- HS nêu.
-HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.
- HS đọc bài.

+ HS trả lời

+ Chú ý lắng nghe

+ Hs chú ý lắng nghe.

- Bảng quy tắc gõ chữ cái tiếng Việt theo kiểu gõ VNI

Chữ cần gõ

Cách gõ

Â

A6

Ô

O6

Ê

E6

Đ

D9

Ơ

O7

Ư

U7

Ă

A8

+ Dưới lớp  quan sát và nhận xét
- HS đọc bài.

Kiểu gõ VNI

Các kí tự gõ

Kết quả

Soong

sông

Caay

cây

Coong keenh

Công kênh

Huwng

hưng

Caay xawng

Cây xăng

Dduwowng nhieen

Đương nhiên

Xoong xeenh

Xông xênh

Sown duwowng

Sơn dương

Luaan phieen

Luân phiên

Caay cao ddong dduwa

Cây cao đong đưa

· Hs thực hành

-HS thảo luận và làm bài tập.
-    HS lắng nghe.

· HS lắng nghe.




Thứ  sáu  ngày 26 tháng 1 năm 2018
BÀI 2 : GÕ CÁC CHỮ Ă, Â, Đ, Ê, Ô,Ơ, Ư ( tiết 2)
Buổi chiều :  tiết 1(  3A): Đã soạn ngày 1 tháng 2 năm 2018

Buổi chiều :  Tiết 2 (5B): Tiết 3 (5A)
BÀI : WINDOWS MOVIE MAKER 2.6  (tiết 1)

I: MỤC TIÊU

- Biết cách sử dụng dữ liệu văn bản, hình ảnh âm thanh, video để xây dựng đoạn phim ngắn hoặc làm album ảnh.          

- Sử dụng được hình ảnh  tạo thành một album ảnh.

- Có thái độ học tập nghiêm túc, và biết xây dựng một đoạn phim ngắn.

 II. CHUẨN BỊ 
· GV : Giáo án, dụng cụ dạy học,máy tính. Phần mềm Windows movie maker 2.6

· HS : Vở, bút, SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	A:KIỂM TRA BÀI CŨ (2 phút):

- Em hãy các bước sử dụng phần mềm Windows movie maker 2.6?
- GV nhận xét.

 B: DẠY BÀI MỚI(30 phút):

1.Giới thiệu bài mới (2 phút):

2) Luyện tập và thực hành ( 29 phút)

Yêu cầu 2-3 HS nhắc lại các bước Windows movie maker 2.6?

GV nhận xét.

Yêu cầu 2-3 HS nhắc lại an toàn khi sử dụng máy tính.

* Chia nhóm học sinh sao cho các em học sinh ngồi đủ vào máy thực hành (1 em làm trước)

GV: Cho học sinh xem yêu cầu bài thực hành giới thiệu tiếp trang thứ năm giới thiệu về các tỉnh thành phố khác.
GV làm mẫu cho học sinh quan sát

Cho học sinh làm bài thực hành

GV Kiểm tra và hướng dẫn học sinh

- Nhận xét học sinh thực hành và chỉ lỗi cho học sinh

GV: Đổi học sinh thực hành khi một người thực hành xong

3. Hoạt động ứng dụng, mở rộng.

- Yêu cầu HS thảo luận làm bài tập trong SGK?

- GV quan sát và sửa sai.

C. CỦNG CỐ - DẶN DÒ

- Hệ thống lại các kiến thức đã học.
- Nhận xét tiết

- Nhắc HS chuẩn bị bài cho tiết sau
	- HS nêu.

- HS lắng nghe 

- HS lắng nghe.

- 2-3 HS nhắc lại.

- HS lắng nghe.

- HS nhắc lại.

- Học sinh làm theo hướng dẫn của giáo viên

Học sinh xem bài thực hành 

Yêu cầu thực hành 

Học sinh quan sát giáo viên làm mẫu

Học sinh làm thực hành

Học sinh nghiêm túc làm thực hành

Học sinh lắng nghe

Học sinh đổi người thực hành

- Học sinh làm bài.

 -  HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe.
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